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 UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
SỞ Y TẾ

Số:            /TB-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2026

THÔNG BÁO
DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

STT TÊN CƠ SỞ LOẠI HÌNH ĐỊA CHỈ ĐIỆN 
THOẠI SỐ CHỨNG NHẬN NGÀY 

KÝ

1 CÔNG TY TNHH TM DV 
HỒNG GIA HÂN DỊCH VỤ ĂN UỐNG

Lô 284-285 chợ mới Long Thành, khu phố Phước 
Thuận, phường Long Thành, thành phố Đồng Nai, 
Việt Nam
Địa chỉ kinh doanh: CÔNG TY TNHH TM DV 
HỒNG GIA HÂN - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 
Số 270/2 Lê Duẩn, tổ 21, khu phố Kim Sơn, 
phường Long Thành, thành phố Đồng Nai, Việt 
Nam

0909 770102 - 
0858 045039 948/2026/ATTP-CNĐK 05/10/2026

2 CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN OCEAN FOOD SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP

Lô số 28, Khu tái định cư Cường Thuận, KP. 
Hương Phước, phường Phước Tân, thành phố 
Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ kinh doanh: CHI NHÁNH - CÔNG TY 
TNHH MỘT THÀNH VIÊN OCEAN FOOD - Số 
394, ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, thành phố Đồng 
Nai, Việt Nam

0915 558811 949/2026/ATTP-CNĐK 05/10/2026

3
CÔNG TY TNHH MTV 
CUNG CẤP SUẤT ĂN 

TRUNG DŨNG
SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP

Tổ 6, ấp 1B, xã Phước Thái, huyện Long Thành, 
tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Tổ 6, ấp 2, xã Phước 
Thái, thành phố Đồng Nai, Việt Nam)

0965 048479 953/2026/ATTP-CNĐK 05/10/2026

mailto:syt@dongnai.gov.vn
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4
CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG - DỊCH VỤ AN 

KHANG PHÚ

BẾP ĂN TẬP THỂ TẠI 
CÔNG TY TNHH BÌNH 

TIÊN BIÊN HÒA

Lô A18, đường N3, khu phố 2, phường Long 
Hưng, thành phố Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ kinh doanh: CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY 
TNHH XÂY DỰNG - DỊCH VỤ AN KHANG 
PHÚ - Lô 101/2, KCN Amata, phường Long Bình, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Lô 
101/2, KCN Amata, phường Long Bình, thành phố 
Đồng Nai, Việt Nam)

0932 779886 954/2026/ATTP-CNĐK 05/10/2026

5 CÔNG TY TNHH SEN
SÀI GÒN

BẾP ĂN TẬP THỂ TẠI 
CÔNG TY TNHH 

LONGWELL (BẾP 
CHUYÊN GIA)

111, đường số 3, phường Trấn Biên, thành phố 
Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ kinh doanh: CÔNG TY TNHH SEN SÀI 
GÒN - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 8 - Trong 
khuôn viên Công ty TNHH LongWell, KCN Dầu 
Giây, phường Dầu Giây, thành phố Đồng Nai, 
Việt Nam

0918 228996 - 
0912 869185 952/2026/ATTP-CNĐK 05/10/2026

6
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 
PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ 

CAO NGUYÊN
DỊCH VỤ ĂN UỐNG

Số 972 đường Đồng Khởi, khu phố 2, phường 
Trảng Dài, thành phố Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ kinh doanh: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 
12 - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 
VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN - Số 707 đường 
Phạm Văn Thuận, KP 2, phường Tam Hiệp, thành 
phố Đồng Nai, Việt Nam

0907 600177 946/2026/ATTP-CNĐK 05/10/2026

7 CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN 
CÔNG NGHIỆP TÚ LÂM SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP

Lô B01-K5 đường D3, khu phố Bàu Bàng, thị trấn 
Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, Việt 
Nam (Lô B01-K5 đường D3, khu phố Bàu Bàng, 
xã Bàu Bàng, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam)
Địa chỉ kinh doanh: CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN 
CÔNG NGHIỆP TÚ LÂM - ĐỊA ĐIỂM KINH 
DOANH ĐỒNG NAI - Tổ 7, khu phố Thành Tâm 
2, phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai, Việt 
Nam

0387 478280 947/2026/ATTP-CNĐK 05/10/2026
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8
CÔNG TY TNHH PHÁT 

TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI 
TỔNG HỢP DUY ANH

CĂN TIN TRƯỜNG 
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

ĐĂK Ơ

95 Thân Công Tài, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, 
thành phố Đà Nẵng, Việt Nam (95 Thân Công Tài, 
phường An Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam)
Địa chỉ kinh doanh: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 
SỐ 13 - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ 
TỔNG HỢP DUY ANH - Căn tin trường THPT 
Đăk Ơ, thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ, thành phố Đồng 
Nai, Việt Nam

0905 999283 950/2026/ATTP-CNĐK 05/10/2026

9 CÔNG TY TNHH MINH 
ANH FOOD

BẾP ĂN TẬP THỂ TẠI 
CÔNG TY TNHH MUTO 

VIỆT NAM

Tầng 1, B34, khu dân cư số 2, đường Yết Kiêu, 
khu phố 8, phường Long Bình, thành phố Đồng 
Nai, Việt Nam
Địa chỉ kinh doanh: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2 
- CÔNG TY TNHH MINH ANH FOOD - Số 2, 
đường 9A, KCN Biên Hòa 2, phường Trấn Biên, 
thành phố Đồng Nai, Việt Nam

0988 918509 - 
0366 706317 951/2026/ATTP-CNĐK 05/10/2026

10 CÔNG TY TNHH THỰC 
PHẨM THIÊN TÂM PHÁT

BẾP ĂN TẬP THỂ TẠI 
CÔNG TY TNHH MJ 

APPAREL

B5, KDC Long Bình, khu phố 26, phường Long 
Bình, thành phố Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ kinh doanh: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THIÊN TÂM 
PHÁT - Trong khuôn viên Công ty TNHH MJ 
Apparel, số 10, đường 7, KCN Thạnh Phú, 
phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, Việt Nam

0353 592368 945/2026/ATTP-CNĐK 05/10/2026

11 HỘ KINH DOANH 
BÍCH TUYỀN NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI

Số 131, thôn Phước Quả, xã Phước Tín, thị xã 
Phước Long, tỉnh Bình Phước, Việt Nam (Khu 
phố Phước Quả, phường Phước Long, thành phố 
Đồng Nai, Việt Nam)

0919 908525 943/2026/ATTP-CNĐK 05/10/2026
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12 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 
HỒNG BÍCH DỊCH VỤ ĂN UỐNG Lô 1, khu phố An Hảo, phường Trấn Biên, thành 

phố Đồng Nai, Việt Nam 0835 303836 1016/2026/ATTP-CNĐK 09/10/2026

13 CHI NHÁNH ĐỒNG NAI - 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÊ LA DỊCH VỤ ĂN UỐNG

Số 288 (Số cũ: Lô K26), đường Võ Thị Sáu, khu 
phố Vinh Thạnh, phường Trấn Biên, thành phố 
Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ kinh doanh: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 
PHÊ LA 174 NGUYỄN VĂN TRỊ - CHI NHÁNH 
ĐỒNG NAI - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÊ LA - 
174 Nguyễn Văn Trị, khu phố Bửu Sơn, phường 
Trấn Biên, thành phố Đồng Nai, Việt Nam

0936 300814 1013/2026/ATTP-CNĐK 09/10/2026

14
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM 
GIA NGUYÊN PHÁT

SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP Tổ 12, ấp Xuân Đà, xã Xuân Hòa, thành phố Đồng 
Nai, Việt Nam 0908 119733 1011/2026/ATTP-CNĐK 09/10/2026

15 CÔNG TY TNHH MTV MINH 
ĐỨC DO-NA SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP

Số 25A tổ 11, tổ 11, khu phố 6, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Số 25A, tổ 11, khu phố 6, phường Long 
Bình, thành phố Đồng Nai, Việt Nam)

0985 968497 1009/2026/ATTP-CNĐK 09/10/2026

16 CÔNG TY TNHH MTV MINH 
ĐỨC DO-NA SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP

Số 25A tổ 11, tổ 11, khu phố 6, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Số 25A, tổ 11, khu phố 6, phường Long 
Bình, thành phố Đồng Nai, Việt Nam)
Địa chỉ kinh doanh: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 
CÔNG TY TNHH MTV MINH ĐỨC DO-NA - 
Số 209 tổ 5, khu phố Long Đức 1, phường Tam 
Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Số 209 tổ 5, khu phố Long Đức 1, phường 
Tam Phước, thành phố Đồng Nai, Việt Nam)

0985 968497 1008/2026/ATTP-CNĐK 09/10/2026
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17 CÔNG TY TNHH TRẦN 
HUỲNH GIA SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP

15D, tổ 19, khu Kim Sơn, thị trấn Long Thành, 
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 
(15D, tổ 19, khu phố Kim Sơn, phường Long 
Thành, thành phố Đồng Nai, Việt Nam)

0983 269400 1006/2026/ATTP-CNĐK 09/10/2026

18 CÔNG TY TNHH THỰC 
PHẨM TIẾN TẠO SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP 94C đường Vũ Minh Tuấn, khu phố 4, phường 

Trảng Dài, thành phố Đồng Nai, Việt Nam 0966 791868 1007/2026/ATTP-CNĐK 09/10/2026

19 CÔNG TY TNHH YAWAY
CĂN TIN TẠI CÔNG TY 

CHANG SHIN VIỆT NAM 
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Tầng 8, tòa nhà TTC Plaza Đồng Nai, 53-55 
đường Võ Thị Sáu, khu phố Quyết Thắng, phường 
Trấn Biên, thành phố Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ kinh doanh: CÔNG TY TNHH YAWAY - 
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - Trong khuôn viên 
Công ty Chang Shin Việt Nam TNHH, KCN 
Thạnh Phú, phường Tân Triều, thành phố Đồng 
Nai, Việt Nam

0918 228996 - 
0912 869185 1005/2026/ATTP-CNĐK 09/10/2026

20 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI HANA

BẾP ĂN TẬP THỂ TẠI 
CÔNG TY TNHH SMC 

MANUFACTURING 
(VIỆT NAM)

415, tổ 15, khu 13, xã Bình An, thành phố Đồng 
Nai, Việt Nam
Địa chỉ kinh doanh: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 
SỐ 2 - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI HANA - Nhà máy SMC 2 - Lô A1, Đường 
D2, KCN Long Đức, xã An Phước, thành phố 
Đồng Nai, Việt Nam

0917 987631 1004/2026/ATTP-CNĐK 09/10/2026

21
CÔNG TY TNHH PHÁT 

TRIỂN DỊCH VỤ BẢO AN 
FOOD

BẾP ĂN TẬP THỂ TẠI 
CÔNG TY TNHH SẢN 
PHẨM CÔNG NGHIỆP 

TOSHIBA ASIA

21A, tổ 5, khu phố Tân Mai, phường Phước Tân, 
thành phố Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ kinh doanh: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2 
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO 
AN FOOD - Số 309, đường số 9, KCN Long Bình 
(Amata), phường Long Bình, thành phố Đồng Nai, 
Việt Nam

0378 397988 1003/2026/ATTP-CNĐK 09/10/2026
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22
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 
DŨNG TIẾN DANH

BẾP ĂN TẬP THỂ TẠI 
CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT LVHA

Số 277, Quốc lộ 1, khu phố 2, phường Hố Nai, 
thành phố Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ kinh doanh: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 
- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
CÔNG NGHIỆP DŨNG TIẾN DANH - (Nằm 
trong khuôn viên CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
LVHA), đường số 6, KCN Hố Nai, phường Hố 
Nai, thành phố Đồng Nai, Việt Nam

0918 883310 1002/2026/ATTP-CNĐK 09/10/2026

23
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 
DŨNG TIẾN DANH

BẾP ĂN TẬP THỂ TẠI 
TRƯỜNG TIỂU HỌC 

TRẦN PHÚ

Số 277, Quốc lộ 1, khu phố 2, phường Hố Nai, 
thành phố Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ kinh doanh: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2 
- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
CÔNG NGHIỆP DŨNG TIẾN DANH - Căn tin 
trường tiểu học Trần Phú, đường Trung Tâm, khu 
phố 5, phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai, Việt 
Nam

0918 883310 1001/2026/ATTP-CNĐK 09/10/2026

24 HỘ KINH DOANH 
MINH CẨM NƯỚC ĐÁ VIÊN

Tổ 16, KP 2 (tờ bản đồ số 22, thửa số 108) phường 
Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam (Tổ 16, khu phố 2 (tờ bản đồ số 22, thửa 
số 108) phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai, 
Việt Nam)
Địa chỉ sản xuất, kinh doanh: Số 12/9B đường Bùi 
Trọng Nghĩa, tổ 22, khu phố 2, phường Trảng Dài, 
thành phố Đồng Nai, Việt Nam

0949 089489 1015/2026/ATTP-CNĐK 09/10/2026

Nơi nhận:
- Tổ chức, cá nhân theo danh sách;
- Website SYT;
- Lưu: VT, ATTP(P.Anh).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Văn Thanh Bình
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